
TT Tên tài sản Số 
lượng

Năm đưa 
vào sử 
dụng

Diện tích
(m

2
)

Nguyên giá

(đồng)

Giá trị còn lại 
tại thời điểm 
26/01/2026

(đồng)

Ghi chú

I

1 Đất 1 2000 1.142,0 35.150.760.000 35.150.760.000

2 Nhà làm việc 1 2001 1.033,0 5.926.057.000 3.145.759.687

3 Nhà để xe 1 2014 119,0 377.676.000 161.041.046

4 Tường rào cổng ngõ 1 2020 171.903.508 97.383.337

5 Tài sản khác
5.1 Máy lạnh Panasonic 2 20.920.000 0

5.2 Máy lạnh Toshiba 1 10.460.000 0

5.3 Máy điều hòa Panasonic 2 38.510.000 0

5.4 Máy điều hòa Toshiba 2 26.310.000 0

5.5 Máy điều hòa National 3 51.665.000 0

5.6 Máy điều hòa Daikin 1 13.155.000 0

5.7 Máy lạnh Panasonic 10 142.430.000 0

5.8 Máy điều hòa HT Daikin 1 14.550.000 0

5.9
Máy điều hòa Daikin 
(Thái Lan)

1 12.265.000 1.533.125          

5.10 Máy lạnh Daikin 2HP 1 17.500.000 6.562.500          

5.11 Máy điều hòa Daikin 3 31.684.000 15.841.000        

5.12
Máy điều hòa Mitsubisi 
1,5HP

1 10.570.000 5.285.000          

5.13 Máy điều hòa 1 15.100.000 13.212.500

5.14 Bảng điện tử chạy chữ 1 50.490.000 0

5.15 Máy điều hòa Sanzo 1 9.400.000 0

Tổng cộng 42.091.405.508 38.597.378.195
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